
TT NGÀY SINH GIÁO XỨ QUÊ QUÁN ĐẠI HỌC NĂM CẤP

1 Trần Đức Hiệp 9/20/1988 Xã Đoài Nghi Diên,N.Lộc-NA ĐH 3 80
2 Nguyễn Minh Đức 2/10/1989 Xã Đoài Hưng Trung, H.nguyên-NA ĐH 2 80
3 Nguyễn Văn Trung 6/3/1988 Trang Nứa Hưng Yên, H.Nguyên-NA ĐH 2 80
4 Phạm Thị Tuyết 6/10/1988 Trang Nứa Hưng Yên, H.Nguyên-NA ĐH 2 80
5 Võ Tá Hùng 10/8/1989 Bùi Ngõa Hưng Trung, H.nguyên-NA ĐH 2 80
6 Nguyễn Thị Soa 1/28/1989 Bùi Ngõa Hưng Trung, H.nguyên-NA ĐH 2 80
7 Đặng Hữu Tuấn 10/15/1989 Ngọc Liễn Nghi Lộc, NA ĐH 2 80
8 Nguyễn Văn Dũng 5/14/1983 Bố Sơn Nghi Vạn, N.Lộc-NA ĐH 4 80
9 Trịnh Văn Trung 4/14/1984 Bố Sơn Nghi Vạn, N.Lộc-NA ĐH 3 80

10 Phạm Công Tú 1/2/1985 Làng Nam Nghi Lộc, NA CĐ 2 80
11 Lê Văn Nhĩa 8/19/1989 Làng Nam Nghi Trung, N.Lộc-NA CĐ 2 80

12 Lê T.Thu Phương 7/25/1988 Yên Đại Nghi Phú-Tp Vinh ĐH 3 80
13 Nguyễn T. Hoài Thu 7/20/1987 Yên Đại Nghi Phú-Tp Vinh ĐH 4 80
14 Nguyễn Văn Hùng 7/3/1988 Mỹ Dụ Hưng Châu, H.Nguyên-NA ĐH 2 80
15 Nguyên Văn Dương 7/1/1983 Mỹ Dụ Hưng Châu, H.Nguyên-NA ĐH 2 80
16 Trần Thị Sao 6/26/1988 Cầu Rầm Hưng Thịnh, H. Nguyên-NA CĐ 2 80
17 Trương Văn  Tài 8/23/1988 Cầu Rầm Hưng Thịnh, H. Nguyên-NA ĐH 2 80
18 Nguyễn T.Phương Ngân 11/11/1987 Trang Cảnh Nghi Xuân, N.Lộc-NA ĐH Y 4 80
19 Nguyễn Thị Linh 10/6/1988 Trang Cảnh Nghi Xuân, N.Lộc-NA CĐ 2 80
20 Nguyên Văn Ái 8/5/1988 Kẻ Gai Hưng Tây, H.Nguyên-NA ĐH 2 80
21 Nguyễn Thị Nguyệt 11/7/1985 Kẻ Gai Hưng Tây, H.Nguyên-NA ĐH 4 80

22 Phạm Văn Đức 2/9/1986 Làng Anh Nghi Phong, N.Lộc-NA CĐ 2 80
23 Nguyên Văn Giáp 4/17/1986 Làng Anh Nghi Phong, N.Lộc-NA ĐH 2 80
24 Nguyễn Xuân Giáp 6/1/1984 Lập Thạch Nghi Thạch, N.Lộc-NA ĐH 4 80
25 Nguyên Văn Liên 10/12/1987 Lập Thạch Nghi Thạch, N.Lộc-NA ĐH 2 80
26 Nguyễn Văn Thức 7/2/1988 Lộc Mỹ Nghi Xá,N.Lộc-NA ĐH 2 80
27 Nguyễn Đình Trúc 12/25/1988 Lộc Mỹ Nghi Quang, N.Lộc-NA CĐ 2 80

28 Nguyễn Thị Vân 8/11/1988 Đông Tháp Diễn Hồng, D.Châu-NA ĐH 3 80
29 Trần Văn Kỷ 24/17/1988 Kẻ Dừa Yên Thành-NA ĐH 2 80
30 Tạ Thị Hiền 5/15/1987 Kẻ Dừa Yên Thành-NA CĐ 2 80
31 Lê Xuân Đồng 12/23/1986 Vĩnh Hòa Yên Thành-NA ĐH 3 80
32 Nguyễn Văn Phúc 8/19/1988 Phú Linh Diễn Tân, D.Châu-NA ĐH 3 80
33 Hoàng Khiêm 9/27/1986 Trung Song Diễn Thịnh,D.Châu-NA ĐH 4 0
34 Nguyễn Đức Dũng 5/20/1985 Bén Đén Diễn Kỷ, D.Châu-Na ĐH 4 80
35 Nguyễn Thị Hằng 11/9/1987 Bén Đén Diễn Kỷ, D.Châu-Na ĐH 2 80
36 Nguyễn Văn Dũng 2/13/1985 Phi Lộc Diễn Quảng, D.Châu-NA ĐH 4 80
37 Đinh Tiến Thăng 3/19/1985 Phi Lộc Diễn Quảng, D.Châu-NA ĐH 4 80
38 Mạc Quốc Kỳ 8/5/1984 Nghi Lộc Diễn Hạnh, D. Châu-NA ĐH 4 80
39 Trịnh T. Xuân Tình 1/20/1985 Nghi Lộc Diễn Hạnh, D. Châu-NA ĐH 4 80
40 Nguyễn Thị Hòa 10/28/1986 Xuân Phong Diễn Thành, D.Châu-NA ĐH 3 80
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41 Nguyễn Văn Thủy 7/18/1989 Phú Vinh Đô Thành, Yên Thành-NA ĐH 2 80
42 Nguyễn Thị Yến 9/2/1989 Phú Vinh Đô Thành, Yên Thành-NA CĐ 2 80
43 Vũ Hân 5/11/1983 Đăng Cao Diễn Đoài, D.Châu-NA ĐH 2 80
44 Chu Văn Quyến 6/26/1987 Đăng Cao Diễn Đoài, D.Châu-NA ĐH 2 80
45 Nguyễn Văn Sang 10/8/1988 Yên Lý Diễn Yên,D.Châu-NA ĐH 3 80
46 Đậu Thị Minh 10/31/1986 Yên Lý Diễn Yên,D.Châu-NA ĐH 3 80
47 Nguyễn Hữu Tuyến 3/20/1987 Vạn Phần Diễn Vạn,D.Châu-NA ĐH 4 80
48 Phạm Văn Thắng 6/10/1986 Vạn Phần Diễn Vạn,D.Châu-NA ĐH 3 80
49 Phạm Thanh Trung 11/13/1986 Xuân Phong Diễn Bích, D.Châu-NA ĐH 2 80
50 Trần  văn Pháp 5/15/1986 Đức Lân Yên Thành-NA CĐ 3 30
51 Hoàng Sỹ Biên 12/17/1986 Đức Lân Yên Thành-NA ĐH 2 80
52 Nguyễn Đức Liên 10/26/1986 Phúc Lộc Yên Thành-NA CĐ 3 30
53 Trần Văn Trí 5/3/1984 Phúc Lộc Yên Thành-NA ĐH 4 80

54 Nguyễn Văn Đồng 7/27/1986 Xuân Kiều Nghi Kiều, N.Lộc-NA ĐH 3 80
55 Thái Thị Kiểm 12/2/1989 Xuân Kiều Nghi Kiều, N.Lộc-NA ĐH 2 80
56 Nguyễn Văn Ngọc 11/10/1988 Bình Thuận Nghi Thuận-N.Lộc-NA CĐ 2 80
57 Nguyễn Văn Diệu 1/8/1989 Mẫu Lâm Nghi Lâm, N.Lộc-NA ĐH 2 80
58 Trần Văn Bằng 6/29/1988 Mâu Lâm Nghi Lâm, N.Lộc-NA ĐH 3 80
59 Đinh Thị Nhân 2/12/1985 Xuân Mỹ Nghi Đồng, N.Lộc-Na ĐH 4 80
60 Đặng THị Lĩnh 5/1/1985 Xuân Mỹ Nghi Đồng, N.Lộc-Na ĐH 4 80
61 Nguyễn Văn Trung 1/20/1985 La Nham Nghi Yên, N.Lộc-NA ĐH 4 80
62 Đặng Quyết Thắng 8/6/1984 La Nham Nghi Yên, N.Lộc-NA ĐH 4 80

63 Nguyễn  Thị Sang 9/6/1988 Vạn Lộc Nam Lộc, N.Đàn CĐ 2 80
64 Nguyễn Văn Thành 7/3/1988 Vạn Lộc Nam Lộc, N.Đàn ĐH 2 80
65 Nguyễn Thị Hồng 7/8/1987 Phú Long Hưng Long,H.Nguyên-NA ĐH 3 80
66 Trần Văn Dũng 7/10/1987 Phú Long Hưng Long,H.Nguyên-NA TCấp 3 50
67 Nguyên Thị Xoan 8/20/1988 Thượng Nậm Nam Đàn, NA CĐ 2 80
68 Phạm Hồng Thái 10/10/1987 Thượng Nậm Nam Đàn, NA ĐH 3 80
69 Trần T.Thùy Dung 3/21/1987 Quy Chính Vân Diên,Nam Đàn-NA ĐH 3 80
70 Trần Bá Bằng 10/5/1986 Quy Chính Vân Diên,Nam Đàn-NA ĐH 4 80
71 Đinh Văn Hoàn 10/18/1987 Văn Thành Thanh Chương, NA ĐH 2 80
72 Nguyễn Văn Bình 9/20/1985 Văn Thành Thanh Chương, NA ĐH 4 80
73 Hoàng Thị Thơ 8/10/1987 Yên Lạc Nam Đàn, NA ĐH 2 80
74 Trần Thị Thìn 2/8/1988 Yên Lạc Nam Lĩnh, N.Đàn-NA ĐH 2 80
75 Nguyễn Thị Thu 3/10/1987 Phúc Yên Thanh Yên, T.Chương, NA ĐH 4 80
76 Đinh Thị Soa 2/22/1989 Phúc Yên Thanh Yen, T,Chương-NA CĐ 2 80
77 Đinh Văn Vinh 2/20/1989 Mô Vĩnh Thanh Khê, T.Chương-NA ĐH 2 80
78 Nguyễn Văn Chính 9/30/1988 Mô Vĩnh Thanh Khê, T.Chương-NA ĐH 3 80
79 Trần T.Phương Lan 4/20/1985 Trang Đen Nam Hưng. N.Đàn-NA ĐH 2 80
80 Nguyễn T.Hài Nhi 2/9/1987 Trang Đen Nam Hưng. N.Đàn-NA ĐH 2 80

81 Nguyễn Nhường 11/10/1988 Thanh Dạ Quỳnh Thanh, Q.Lưu-NA ĐH 2 80
82 Trần Văn Dung 8/16/1987 Thanh Dạ Quỳnh Thanh, Q.Lưu-NA ĐH 2 80
83 Lê Thị Huế 4/4/1988 Phú Xuân Quỳnh Tam, Q.Lưu-NA CĐ 2 80
84 Trần Văn Trung 12/10/1985 Phú Xuân Quỳnh Tam, Q.Lưu-NA ĐH 4 80
85 Nguyễn Thị Dung 12/10/1988 Phú Yên An Hòa, Q.Lưu-NA CĐ 2 80
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86 Nguyễn Văn Nguyên 5/11/1989 Phú Yên An Hòa, Q.Lưu-NA ĐH 2 80
87 Nguyễn Văn Phong 8/5/1984 Cẩm Trường Quỳnh Yên-Q.Lưu-NA ĐH 3 80
88 Hoàng Thị Hương 1/9/1989 Cẩm Trường Quỳnh Yên-Q.Lưu-NA ĐH 2 80
89 Nguyễn Tiến Hóa 10/15/1987 Cồn Cả Nghĩa Lộc-N.Đàn-NA ĐH 2 80
90 Nguyễn Văn Tuấn 8/9/1989 Cồn Cả Nghĩa Lộc-N.Đàn-NA ĐH 2 80
91 Nguyễn Đức Quyết 10/8/1985 Mành Sơn Tiến Thủy,Q.Lưu-NA ĐH 3 80
92 Nguyễn Thị Nhật 10/6/1986 Mành Sơn Tiến Thủy,Q.Lưu-NA ĐH 2 80
93 Nguyễn Văn Hiệp 11/2/1983 Yên Hòa Quỳnh Vinh-Q.Lưu-NA ĐH 4 80
94 Nguyễn Thị Xuân 8/18/1987 Yên Hòa Quỳnh Vinh-Q.Lưu-NA ĐH 3 80
95 Nguyễn Thị Hồng 10/5/1985 Thuận Nghĩa Quỳnh Giang,Q.Lưu-NA ĐH 2 80
96 Nguyễn Thị Lụy 1/6/1989 Xuân An Quỳnh Xuân,Q.Lưu-NA ĐH 2 80
97 Nguyễn Thị Mến 2/12/1991 Sơn Trang Quỳnh Trang, Q.Lưu-NA 12 50

98 Võ Huy Hoàng 12/2/1989 Trung Hòa Thanh Nho,T.Chương,NA CĐ 2 80
99 Nguyễn T.Thiên Nga 4/20/1990 Trung Hòa Thanh Chương, NA 12 0 50

100 Nguyễn Đình Giang 2/1/1988 Yên Lĩnh Lĩnh Sơn,Anh Sơn-NA ĐH Y 3 80
101 Dương Thị Hóa 5/10/1989 Yên Lĩnh Lĩnh Sơn,Anh Sơn-NA ĐH 2 80
102 Lê Kim Cương 9/7/1984 Lạng Điền Long Sơn,Anh Sơn-NA ĐH 3 80
103 Nguyễn Thị Nhã 5/16/1988 Lạng Điền Thạch Sơn,Anh Sơn-NA ĐH 4 80
104 Võ Văn Phượng 2/1/1987 Bột Đà Đô Lương-NA ĐH 4 80
105 Phạm Đình Kiên 4/4/1984 Bột Đà Đà Sơn-Đô Lương-NA ĐH 4 80
106 Nguyễn Văn Vũ 8/28/1988 Quan Lãng Tường Sơn,Anh Sơn-NA CĐ 2 80
107 Phạm Thị Vi 11/2/1987 Quan Lãng Tường Sơn,Anh Sơn-NA ĐH 2 80
108 Hoàng Đình Mỹ 6/16/1984 Sơn La Xuân Sơn-Đô Lương-NA ĐH 3 80
109 Nguyễn Thị Nhung 8/15/1986 Sơn La Xuân Sơn-Đô Lương-NA ĐH 4 80

110 Nguyễn Thị Hằng 5/1/1988 Lưu Mỹ Trù Sơn-Đô Lương-NA ĐH 2 80
111 Nguyễn Thị Chung 8/18/1987 Lưu Mỹ Đại Sơn-Đô Lương-NA CĐ 2 80
112 Nguyễn Văn Diệu 11/24/1984 Ngọc Long Công Thành-Yên Thành-NA ĐH 2 80
113 Đăng Ngọc Trung 5/10/1985 Ngọc Long Công Thành-Yên Thành-NA CĐ 2 80
114 Nguyễn Văn Hoạt 10/5/1987 Làng Rào Tân Hương,T.Kỳ-NA ĐH 2 80
115 Phạm Hân Hoan 4/21/1989 Làng Rào Tân Hương,T.Kỳ-NA 12 0 50
116 Phạm Văn Siêu 10/3/1984 Thanh Tân Hiến Sơn-Đô Lương-NA ĐH 4 80
117 Phan Văn Kỷ 9/10/1989 Thanh Tân Thượng Sơn-Đô Lương-NA ĐH 2 80
118 Nguyễn Văn Định 11/5/1987 Bảo Nham Khánh Thành-Yên Thành-NA CĐ 2 80
119 Trịnh Thị Kính 6/22/1989 Bảo Nham Bảo Thành,Yên Thành,NA ĐH 2 80
120 Nguyễn Thị Sâm 4/20/1985 Lâm Xuyên Nam Thành-Yên Thành-NA ĐH 4 80
121 Nguyễn Văn Mỹ 11/15/1988 Lâm Xuyên Nam Thành-Yên Thành-NA ĐH 3 80
122 Hồ Sỹ Hà 3/19/1985 Quy Hậu Kỳ Tân-Tân Kỳ-NA ĐH 3 80
123 Nguyễn Văn Nghĩa 8/20/1984 Rú Đất Long Thành-Yên Thành-NA ĐH 2 80
124 Nguyễn Thị Vinh 8/20/1985 Tu Viện XĐ Nghi Diên,N.Lộc-NA ĐH 4 80
125 Trần Thị Tùng 12/26/1976 Tu Viện XĐ Nghi Vạn, N.Lộc-NA ĐH 3 80
126 Tạ Thị Mỹ 9/12/1982 Tu Viện XĐ Nghi Diên,N.Lộc-NA ĐH 4 80

127 Võ Thị Kiều 4/14/1991 Vạn Căn Hà Linh,Hương Khê-HT 12 0 50
128 Nguyễn Văn Tiến 8/14/1991 Vạn Căn Hà Linh,Hương Khê-HT 12 0 50
129 Cao Thị Phương 1/10/1989 Ninh Cường Gia Phổ-Hương Khê-HT CĐ 2 80

TỈNH HÀ TĨNH
HẠT NGÀN SÂU

HẠT BẢO NHAM

HẠT BỘT ĐÀ

3 of 7



TT NGÀY SINH GIÁO XỨ QUÊ QUÁN ĐẠI HỌC NĂM CẤPHỌ TÊN

130 Lưu Văn Danh 3/7/1989 Ninh Cường Gia Phổ-Hương Khê-HT ĐH 2 80
131 Nguyễn Thị Phương 8/10/1988 Gia Phổ Hương Khê-Hà Tĩnh CĐ 2 80
132 Nguyễn Văn Ngọc 3/5/1988 Gia Phổ Hương Khê-Hà Tĩnh ĐH 2 80
133 Cao T.Thu Sen 9/15/1987 Tràng Lưu Hương Đô,H.Khê-HT ĐH 3 80
134 Lưu Văn Quang 9/1/1985 Tràng Lưu Hương Khê-Hà Tĩnh ĐH 3 80
135 Phạm T.Lệ Thu 9/1/1989 Tân Hội Hương Trạch, H.Khê-HT CĐ 2 80
136 Cao Mạnh Cường 7/14/1987 Tân Hội Hương Trạch, H.Khê-HT ĐH 3 80
137 Nguyễn Viết Luật 5/17/1989 Chúc A Hương Lâm, H.Khê-HT ĐH 2 80
138 Nguyễn Khắc Sỹ 10/10/1988 Chúc A Hương Lâm, H.Khê-HT CĐ 2 80
139 Nguyễn Văn Chính 3/2/1990 Vĩnh Hội Hương Thọ, Vũ  Quang-HT 12 0 50
140 Nguyễn Văn Thương 6/10/1991 Vĩnh Hội Hương Thọ, Vũ  Quang-HT 12 0 50
141 Nguyễn Cao Cường 10/1/1991 Thọ Vực Hà Linh,Hương Khê-HT 12 0 50
142 Nguyễn Văn Quyền 10/6/1987 Thọ Vực Hà Linh,Hương Khê-HT ĐH 2 80
143 Nguyễn Bá Nam 7/16/1988 Làng Truông Hương Giang,H.Khê-HT ĐH 3 80
144 Đặng Thị Kim Cương 10/5/1987 Làng Truông Hương Giang,H.Khê-HT ĐH 2 80
145 Phạm Thị Tâm 7/5/1988 Thịnh Lạc Gia Phổ-Hương Khê-HT ĐH 2 80
146 Trần Minh Hải 9/15/1981 Thịnh Lạc Gia Phổ-Hương Khê-HT ĐH 4 80
147 Ngô Thị Hòa 8/21/1986 Thổ Hoàng Phương Mỹ. Hương Khê-HT TCấp 2 50
148 Trần Hữu Tầng 5/15/1986 Thổ Hoàng Phương Mỹ. Hương Khê-HT ĐH 4 80
149 Ngô Xuân Giáp 7/9/1985 Kẻ Vang Phương Điền-Hương Khê-HT ĐH 4 80

150 Nguyễn T.Hoa Hồng 2/3/1986 Đông Tràng Sơn Ninh-Hương Sơn-HT ĐH 4 80
151 Phạm Văn Tiến 9/12/1988 Đông Tràng Sơn Ninh-Hương Sơn-HT ĐH 2 80
152 Dương Văn Toàn 12/10/1988 Kẻ Mui Sơn Giang-Hương Sơn-HT ĐH 2 80
153 Nguyễn Văn Ninh 8/7/1988 Kẻ Mui Sơn Giang-Hương Sơn-HT CĐ 2 80
154 Phan T.Như Quỳnh 9/10/1988 Kẻ Đọng Sơn Tiến, Hương Sơn-HT ĐH 2 80
155 Phan Thị Kiều 8/2/1985 Kẻ Đọng Sơn Tiến, Hương Sơn-HT CĐ 2 80
156 Bùi Đình Thái 10/28/1988 Kẻ Tùng Đức La- Đ.Thọ -Hà Tĩnh ĐH 2 80
157 Bùi Thị Kim Thanh 7/14/1987 Kẻ Tùng Đức La- Đ.Thọ -Hà Tĩnh CĐ 2 80
158 Thái Thị Tâm 6/10/1989 Thọ Ninh Trường Sơn,Đức Thọ-HT CĐ 2 80
159 Trần Mạnh Dũng 3/10/1988 Thọ Ninh Liên Minh-Đức Thọ-HT ĐH 2 80
160 Lê Thị Thúy 9/16/1984 Đông Cường Đức Long-Đ.Thọ-HT ĐH 2 80
161 Trần Thị Bình 10/11/1987 Đông Cường Đức Long-Đ.Thọ-HT ĐH 2 80
162 Lê Thị Hồng Thái 8/14/1989 Nghĩa Yên Đức Yên-Đức Yên-HT CĐ 2 80
163 Trần Thúy Kiều 5/5/1987 Nghĩa Yên Đức Yên-Đức Yên-HT ĐH 4 80
164 Đinh Thị Tuyền 2/12/1981 Thánh Antôn Sơn Lâm-Hương Sơn-HT 12 50

165 Nguyễn Đại Thành 7/13/1988 Trung Nghĩa Thạch Kim-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
166 Trần Văn Lộc 4/5/1988 Trung Nghĩa Thạch Bằng-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
167 Bùi Thị Ánh 3/5/1988 Hòa Thắng Thạch Thắng-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
168 Trần Đức Huân 9/17/1986 Hòa Thắng Tượng Sơn-Thạch Hà-HT ĐH 4 80
169 Nguyễn Thế Anh 10/9/1982 Xuân Tình Mai Phụ-Lộc Hà-HT CĐ 2 80
170 Phan Thị Đào 10/18/1989 Xuân Tình Hộ Độ-Lộc Hà-HT ĐH 2 80
171 Lê Văn Dũng 7/18/1986 Tĩnh Giang Thạch Tân-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
172 Nguyễn Văn Tâm 3/16/1986 Tĩnh Giang Thạch Tân-Thạch Hà-HT ĐH 2 80
173 Nguyễn Thị Trang 11/22/1987 Lộc Thủy Thạch Long-Thạch Hà-HT ĐH 2 80
174 Nguyễn Minh Khuê 9/29/1987 Lộc Thủy Thạch Long-Thạch Hà-HT ĐH Y 3 80
175 Nguyễn Đình Tình 7/12/1986 Thu Chỉ Thạch Trị-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
176 Võ Công Thư 4/6/1988 Văn Hạnh Thạch Trung-Thạch Hà-HT ĐH 2 80
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177 Võ Minh Châu 2/21/1986 Văn Hạnh Thạch Trung-Thạch Hà-HT ĐH 2 80
178 Hoàng Văn Hải 3/4/1988 Kẻ Đông Thạch Điền-Thạch Hà-HT ĐH 3 80
179 Hoàng Ngọc Khoa 10/29/1988 Kẻ Đông Thạch Điền-Thạch Hà-HT CĐ 2 80
180 Võ Viết Hiệp 4/20/1988 An Nhiên Thạch Lạc-Hà Tĩnh CĐ 3 30
181 Trần Thị Hiền 2/8/1985 An Nhiên Thạch Hạ-Hà Tĩnh ĐH 4 80
182 Võ Công Hùng 12/21/1987 Chân Thành Thạch Trung-Thạch Hà-HT ĐH 2 80
183 Lê Trọng Tiến 10/5/1988 Mỹ Lộc Bình Lộc-Lộc Hà-HT ĐH Y 2 80
184 Nguyễn Văn Vinh 2/2/1988 Mỹ Lộc Bình Lộc-Lộc Hà-HT ĐH 2 80

185 Đậu Viết Định 1/2/1987 Hòa Mỹ Xuân Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh CĐ 2 80
186 Đậu Văn Nam 7/2/1987 Hòa Mỹ Xuân Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
187 Thân Văn Hùng 5/16/1988 Trại Lê Quang Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
188 Phạm Xuân Hồng 9/2/1986 Trại Lê Xuân Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
189 Trần Đình Quang 6/5/1983 Tân Thành Nhân Lộc-Can Lộc-HT ĐH 4 80
190 Nguyễn Thị Lam 4/4/1988 Tân Thành Nhân Lộc-Can Lộc-HT CĐ 2 80
191 Trần Thị Thủy 9/10/1989 Tràng Đình Trung Lộc-Can Lộc-HT ĐH 2 80
192 Nguyễn Thị Xoan 3/15/1989 Tràng Đình Thanh Lộc-Can Lộc-HT ĐH 2 80
193 Đặng Thị Vy 3/29/1988 Phương Mỹ Mỹ Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
194 Nguyễn Kiên 10/10/1988 Phương Mỹ Mỹ Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
195 Nguyễn Việt Anh 9/19/1989 Tiếp Võ Nam Hồng-Hồng Lĩnh-HT ĐH 2 80
196 Trần Thị Kim Oanh 9/26/1989 Tiếp Võ Nam Hồng-Hồng Lĩnh-HT CĐ 2 80
197 Nguyễn Thị Tưởng 2/12/1989 Tam Đa Quang Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
198 Nguyễn Văn Hoài 2/16/1986 Tam Đa Thạch Hà-Hà Tĩnh ĐH 2 80

199 Hoàng Hồng Vinh 8/2/1984 Xuân Sơn Kỳ Lạc-Kỳ Anh-Hà Tĩnh CĐ 2 80
200 Hoàng Tuấn Anh 7/6/1989 Xuân Sơn Kỳ Lạc-Kỳ Anh-Hà Tĩnh ĐH Y 2 80
201 Nguyễn Đình Dương 12/10/1985 Quý Hòa Kỳ Hà-Kỳ Anh-HT ĐH 3 80
202 Trần Văn Thành 5/5/1988 Quý Hòa Kỳ Hà-Kỳ Anh-HT ĐH 2 80
203 Trần Xuân Thủy 3/17/1989 Dũ Lộc Kỳ Trinh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh CĐ 2 80
204 Đậu Phát Tài 9/24/1988 Dũ Lộc Kỳ Trinh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh CĐ 2 80
205 Hoàng Thị Thái 10/10/1987 Dụ Thành Kỳ Khang-Kỳ Anh-Hà Tĩnh ĐH 2 80
206 Nguyễn Văn Phán 5/10/1986 Dụ Thành Kỳ Khang-Kỳ Anh-Hà Tĩnh CĐ 2 80
207 Mai T.Huyền Nhung 9/20/1987 Đông Yên Kỳ Lợi-Kỳ Anh-Hà Tĩnh ĐH 3 80
208 Mai Đông Đăng 10/27/1987 Đông Yên Kỳ Lợi-Kỳ Anh-Hà Tĩnh ĐH 4 80
209 Nguyễn Đình Chúng 10/8/1991 Dũ Yên Kỳ Thịnh-Kỳ Anh-Kỳ Anh 12 0 50
210 Nguyễn Thị Lan 8/15/1991 Dũ Yên Kỳ Thịnh-Kỳ Anh-Kỳ Anh 12 0 50

211 Nguyễn Văn Túy 9/2/1988 Quèn Đông Cẩm Lộc-Cẩm Xuyên -HT ĐH 2 80
212 Lê Thị Luyên 6/11/1984 Lạc Sơn Cẩm Minh-Cẩm Xuyên-HT ĐH 3 80
213 Nguyễn Thế Hùng 4/20/1986 Lạc Sơn Cẩm Lộc-Cẩm Xuyên -HT ĐH 4 80
214 Hoàng Văn Thanh 7/26/1986 Ngô Xá Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-HT ĐH 3 80
215 Trần Thị Thanh 9/1/1987 Ngô Xá Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-HT ĐH 2 80
216 Trần Văn Dũng 9/5/1989 Vạn Thành Cẩm Thạch-Cẩm Xuyên-HT CĐ 2 80
217 Phạm Thị Lợi 2/2/1988 Vạn Thành Cẩm Thạch-Cẩm Xuyên-HT ĐH 2 80
218 Trần Kim Hưng 3/6/1988 Vĩnh Phước Cẩm Phúc-Cẩm Xuyên-HT ĐH 2 80
219 Nguyễn Thị Phượng 11/10/1991 Vĩnh Phước Cẩm Phúc-Cẩm Xuyên-HT 12 0 50
220 Ngô Văn Thắng 2/21/1991 Mỹ Hòa Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 12 0 50
221 Võ Thị Hương 5/6/1990 Mỹ Hòa Cẩm Hòa-Cẩm Xuyên-HT 12 0 50

HẠT CAN LỘC

HẠT KỲ ANH

HẠT CẨM XUYÊN
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222 Nguyễn Văn Thắng 8/2/1987 Minh Cầm Mai Hóa, Tuyên Hóa-QB CĐ 3 0
223 Nguyễn Minh Tâm 5/20/1984 Minh Cầm Đồng Hóa,Tuyên Hóa-QB ĐH 4 80
224 Cao Thị Hải 7/6/1988 Kim Lũ Kim Hóa,Tuyên Hóa-QB ĐH 3 80
225 Nguyễn Thị Hướng 1/10/1986 Kim Lũ Kim Hóa,Tuyên Hóa-QB ĐH 2 80
226 Nguyễn Thị Nhung 5/15/1991 Phù Kinh Phù Hóa-Quảng Trạch-QB 12 0 50
227 Hồ Thị Tố Loan 1/10/1991 Kinh Nhuận Cảnh Hóa-Quảng Trạch-QB 12 0 50
228 Hồ Văn Công 4/10/1988 Kinh Nhuận Cảnh Hóa-Quảng Trạch-QB ĐH 3 80
229 Tô Khắc Đài 8/8/1987 Đá Nện Thanh Thạch-Tuyên Hóa-QB ĐH 2 80
230 Hoàng Ngọc Dũng 2/2/1989 Đá Nện Thanh Hạnh-Tuyên Hóa-QB TCấp 2 50

231 Trần Công Việt 10/14/1988 Trung Quán Duy Ninh, Quảng Ninh,QB CĐ 2 80
232 Phạm T.Như Quỳnh 2/28/1989 Trung Quán Duy Ninh, Quảng Ninh,QB ĐH 2 80
233 Hoàng Thái Bình 10/18/1986 Yên Giang Liên Trạch-Bố Trạch-QB ĐH 3 80
234 Lê Xuân Tiến 5/5/1984 Đông Tróoc Phúc Trạch,Bố Trạch-QB ĐH 4 80
235 Nguyễn Thanh Chương 11/10/1985 Đồng Tróoc Phúc Trạch,Bố Trạch-QB ĐH 2 80
236 Hoàng Nữ Anh Trâm 10/20/1988 Sen Bàng Hòa Trạch, Bô Trạch-QB ĐH 2 80
237 Nguyễn Thị Lệ Hằng 6/28/1981 Sen Bàng Hòa Trạch, Bô Trạch-QB 12 0 50
238 Cái Thị Thu Thủy 4/17/1987 Bình Thôn Tân Ninh, Quảng Ninh, QB CĐ 3 0
239 Cái Viết Chung 9/17/1989 Bình Thôn Tân Ninh, Quảng Ninh, QB ĐH 2 80
240 Nguyễn T. Ngọc Yến 5/12/1987 Tam Tòa Bảo Ninh, Đồng Hới-QB ĐH 2 80
241 Từ Thị Huyền 12/9/1989 Phúc Tín Vạn Ninh-Quảng Ninh-QB ĐH 2 80
242 Ngô Chí Công 7/7/1991 Phúc Tín Vạn Ninh-Quảng Ninh-QB 12 0 50
243 Trương Thanh Nghĩa 6/2/1991 Cây Lim Lâm Trạch, Bố Trạch-QB 12 0 50
244 Nguyễn Ngọc Nam 2/2/1988 Cây Lim Lâm Trạch, Bố Trạch-QB ĐH 2 80
245 Nguyễn Thị Nụ 8/10/1988 Khe Gát Xuân Trạch, Bố Trạch ,QB CĐ 2 80
246 Nguyễn Thị Vân 2/18/1988 Khe Gát Xuân Trạch, Bố Trạch ,QB CĐ 2 80
247 Đoàn Văn Thêm 3/19/1988 Tam Trang Lâm Trạch, Bố Trạch-QB ĐH 2 80
248 Trương Anh Hồng 2/28/1981 Tam Trang Lâm Trạch, Bố Trạch-QB 12 0 50
249 Nguyễn Văn Chiến 9/7/1986 Gia Hưng Hưng Trạch-Bố Trạch-QB ĐH 2 80

250 Phạm Lĩnh 3/1/1985 Cồn Sẻ Quảng Lộc-Q.Trạch-QB ĐH 3 80
251 Nguyễn Thị Sáu 4/20/1988 Vĩnh Phước Quang Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
252 Hoàng Thái Dương 2/2/1989 Vĩnh Phước Quang Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 2 80
253 Nguyễn Chí Quân 1/16/1982 Hòa Ninh Quảng Hòa, Q.Trạch-QB ĐH 4 80
254 Đinh Xuân Hiếu 9/6/1984 Hòa Ninh Quảng Hòa, Q.Trạch-QB ĐH 4 80
255 Hoàng T.Hồng Nga 11/11/1991 Giáp Tam Quảng Minh, Q. Trạch.QB 12 0 50
256 Hoàng Anh Lớn 12/10/1990 Giáp Tam Quảng Minh, Q.Trạch QB 12 0 50
257 Nguyễn Thị Bé 7/12/1987 Cồn Nâm Quảng Minh, Q.Trạch-QB CĐ 2 80
258 Nguyễm T.Hoa Lệ 6/6/1988 Cồn Nâm Quảng Minh, Q.Trạch QB ĐH 2 80
259 Hoàng Văn Liêm 7/17/1986 Văn Phú Quảng Văn. Q.Trạch-QB ĐH 2 80
260 Hoàng Thị Hiền 6/4/1987 Văn Phú Quảng Văn. Q.Trạch-QB ĐH 2 80
261 Đoàn Tiến Nghĩa 5/20/1984 Diên Trường Quảng Sơn, Q.Trạch-QB ĐH 4 80
262 Đoàn Thị Nga 5/20/1986 Diên Trường Quảng Sơn,Q.Trạch -QB ĐH 4 80

263 Lê Văn Khoa 2/20/1984 Liên Hòa Quảng Trung, Q.Trạch-QB ĐH 4 80

TỈNH QUÃNG BÌNH
HẠT MINH CẦM

HẠT TRÓOC

HẠT HÒA NINH

HẠT HƯỚNG PHƯƠNG
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264 Lê Văn Đông 7/24/1993 Liên Hòa Quảng Trung, Q.trạch. QB ĐH 4 80
265 Hoàng Ngọc Hoài 1/9/1984 Tân Phong Quảng Lộc-Can Lộc-Hà Tĩnh ĐH 4 80
266 Nguyễn T. Lệ Thu 6/30/1987 Tân Phong Quảng Phong, Q.Trạch-QB ĐH Y 4 80
267 Võ Thị Lịch 6/2/1986 Xuân Hòa Quảng Xuân, Q.Trạch-QB ĐH 3 80
268 Đinh Thị Hảo 1/1/1988 Xuân Hòa Quảng Xuân, Q.Trạch-QB ĐH 2 80
269 Nguyễn Thị Tuyết 9/2/1988 Hướng Phương Quảng Phương-Q.Trạch -QB ĐH 2 80
270 Trần Quyết Thắng 8/24/1987 Hướng Phương Quảng Thanh, Q.Trạch-QB ĐH 3 80
271 Trần T.Phương Thảo 3/11/1988 Nhân Thọ Quảng Thọ, Q.trạch-QB CĐ 2 80
272 Nguyễn Xuân Lung 6/11/1991 Nhân Thọ Quảng Thọ, Q.trạch-QB 12 0 50
273 Trần Văn Phi 3/10/1988 Mỹ Hòa Quảng Phúc-Q.Trạch-QB ĐH 3 80
274 Nguyễn Thị Ái Vân 6/6/1986 Mỹ Hòa Quảng Phúc-Q.Trạch-QB ĐH 3 80
275 Nguyễn Văn Hoàn 4/20/1990 Thủy Vực Quảng Hợp-Q.Trạch-QB 12 0 50
276 Nguyễn Thanh Tuấn Thủy Vực Quảng Hợp-Q.Trạch-QB CĐ 2 30
277 Nguyễn Văn Hùng 5/25/1987 Trừng Hải Quảng Phú, Q.Trạch-QB ĐH 3 80
278 Nguyễn Xuân Truường 9/12/1988 Trừng Hải Quảng Phú -Q.Trạch-QB CĐ 2 80
279 Nguyễn T. Thanh Tâm 9/18/1985 Đan Sa Quảng Phúc-Q.Trạch-QB ĐH 4 80
280 Võ Tá Nguyên 12/15/1986 Đa Sa Quảng Phúc, Q.Trạch-QB ĐH 3 80

280 Tổng Cộng Tiền Cấp 

215
38

3
24

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vinh. Bắc Cali

Phan Ngọc Hoà

Ủy Viên Duyệt Xét và Tài Trợ

Hồ Sĩ Hùng

Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Ban xét duyệt học bổng

Nữ Tu Agnès Nguyễn Thị Tâm

Giáo Phận Vinh
Chứng thực của Đức Giám Mục

Trên đây là danh sách các em Sinh Viên Giáo Phận Vinh xin học bổng năm 2008-2009.
Kính xin Quý Hội xét duyệt và giúp đỡ các em. Chúng con xin chân thành cảm ơn.

          Kính Thưa Quý Hội !

Trung Cấp

$21,150.00

Trên đây là danh sách các Sinh Viên Giáo Phận Vinh đã được duyệt xét và hội đủ các điều kiện để nhận học bổng năm 
2008-2009.

Lớp 12

Tổng Số Đơn

Đại Học
Cao Đẳng
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